Mẫu 2-ToC 

	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ TỈNH (CĐN) ……………….

Số …../BC-……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 20…


                                                                                        Báo cáo định kỳ

Tình hình tổ chức, biên chế cán bộ công đoàn năm 20…

(Không báo cáo các đơn vị chỉ đạo phối hợp)

Phần I: Thống kê số lượng tổ chức, biên chế năm báo cáo và dự kiến biên chế năm sau          (Thời gian gửi BC: Trước ngày  10/7 hàng năm)
	TT
	Đơn vị
	Biên chế năm báo cáo
	CĐCS, đoàn viên đang trực tiếp quản lý
	Dự kiến biên chế năm sau

	
	
	Tổng số hiện có


	Trong đó hưởng lương
	Số lượng CĐCS, nghiệp đoàn
	Số lượng đoàn viên công đoàn
	Tổng  số
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách CĐ
	Ngoài ngân sách CĐ
	
	
	
	Hưởng lương
	Nhu cầu bổ sung, thay thế

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	
	
	
	
	Ngân sách CĐ
	Ngoài NS CĐ
	Tổng số
	Theo hướng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	
	
	Phát triển
	Thay thế

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	A/ Số lượng tổ chức, biên chế công đoàn cấp trên cơ sở

	I
	Cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh, CĐ ngành TW, CĐ tổng Cty trực thuộc TLĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thường trực lãnh đạo
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ban …
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LĐLĐ cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	LĐLĐ huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ giáo dục cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	CĐGD huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	CĐGD huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐ ngành địa phương và CĐ Viên chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	CĐ ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	CĐ ngành....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CĐ các KCN (KKT, KCX).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CĐ tổng Cty, Cty là cấp trên cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	CĐ tổng công ty..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	CĐ công ty..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công đoàn cấp trên cơ sở khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng A:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B/ Số lượng tổ chức, biên chế đơn vị sự nghiệp công đoàn và cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở

	I
	Đơn vị sự nghiệp công đoàn
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường ...
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm ….
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Báo …
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tạp chí ...
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cung VH, Nhà VH …
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Quỹ hỗ trợ vốn …
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhà khách CĐ …
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CĐCS có CBCĐ chuyên trách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần II: Phân tích chất lượng công chức, viên chức, lao động hiện có.

1. Phân tích công đoàn cấp trên cơ sở (theo số lượng Mục A)
	TT
	Nội dung
	Số người hưởng lương            ngân sách Công đoàn 
	Số mới tuyển dụng trong năm.

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	Biên chế
	HĐ theo NĐ 68
	HĐ

khỏc
	

	1.
	Tổng số hiện có (CĐ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh, ngành TW)
	
	
	
	
	 

	
	 - Là nữ
	
	
	
	
	 

	
	 - Lãnh đạo (Chủ tịch, phó chủ tịch các CĐ  cấp trên cơ sở).
	
	
	
	
	

	
	 - Trưởng ban và tương đương (LĐLĐ cấp tỉnh, ngành TW)
	
	
	
	
	

	
	- Phó trưởng ban và tương đương (LĐLĐ cấp tỉnh, ngành TW)
	
	
	
	
	

	2.
	Phân tích tổng số theo:
	
	
	
	
	

	2.1
	Ngạch cụng chức: 
	
	
	
	
	

	
	                 - Chuyên viên cao cấp và tương đương
	
	
	
	
	

	
	                 - Chuyên viên chính và tương đương
	
	
	
	
	

	
	                 - Chuyên viên và tương đương
	
	
	
	
	

	
	                 - Cán sự và tương đương
	
	
	
	
	

	
	                 - Nhân viên và tương đương
	
	
	
	
	

	2.2
	Trình độ chuyên môn: 
	
	
	
	
	

	
	                 - Tiến sỹ    
	
	
	
	
	

	
	                 - Thạc sỹ
	
	
	
	
	

	
	                 - Đại học
	
	
	
	
	

	
	                 - Cao đẳng
	
	
	
	
	

	
	                 - Trung cấp
	
	
	
	
	

	
	                 - Sơ cấp
	
	
	
	
	

	
	                 - Chưa có bằng cấp chuyên môn
	
	
	
	
	

	
	               Trong đó: + Trung học cơ sở
	
	
	
	
	

	
	                                + Trung học phổ thông
	
	
	
	
	

	2.3
	Trình độ lý luận chính trị: 
	
	
	
	
	

	
	                 - Cao cấp, cử nhân 
	
	
	
	
	

	
	                 - Trung cấp
	
	
	
	
	

	
	                 - Sơ cấp
	
	
	
	
	

	2.4
	Chức danh khoa học: - Giáo sư
	
	
	
	
	

	
	                                     - Phó giáo sư
	
	
	
	
	

	3
	Số người hưởng lương ngân sách CĐ giảm trong năm:
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Từ trần
	
	
	
	
	

	
	                - Hưu trí, nghỉ mất sức
	
	
	
	
	

	
	                - Buộc thôi việc
	
	
	
	
	

	
	                - Chuyển đi nơi khác
	
	
	
	
	

	
	                - Chuyển hưởng lương ngoài ngân sách CĐ
	
	
	
	
	

	
	                - Giảm khác
	
	
	
	
	


2. Phân tích đơn vị sự nghiệp Công đoàn (theo phần I, Mục B)

	TT
	Nội dung
	Số người hưởng lương ngân sách  đơn vị sự nghiệp CĐ 
	Số mới tuyển dụng trong năm

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	Biên chế
	HĐ theo NĐ 68
	HĐ

khỏc
	

	1.
	Tổng số hiện có (đến thời điểm báo cáo)
	
	
	
	
	 

	
	 - Là nữ
	
	
	
	
	 

	
	 - Lãnh đạo (Hiệu trưởng, PHT; tổng BT, phó TBT; GĐ, phó GĐ).
	
	
	
	
	

	
	 - Trưởng khoa và tương đương
	
	
	
	
	

	
	- Trưởng ban, phòng và tương đương 
	
	
	
	
	

	
	- Phó trưởng ban, phòng và tương đương
	
	
	
	
	

	2.
	Phân tích tổng số theo:
	
	
	
	
	

	2.1
	Ngạch cụng chức: 
	
	
	
	
	

	
	                 - Chuyên viên cao cấp và tương đương
	
	
	
	
	

	
	                 - Chuyên viên chính và tương đương
	
	
	
	
	

	
	                 - Nhân viên và tương đương
	
	
	
	
	

	2.2
	Trình độ chuyên môn: 
	
	
	
	
	

	
	                 - Tiến sỹ    
	
	
	
	
	

	
	                 - Thạc sỹ
	
	
	
	
	

	
	                 - Đại học
	
	
	
	
	

	
	                 - Cao đẳng
	
	
	
	
	

	
	                 - Trung cấp
	
	
	
	
	

	
	                 - Sơ cấp
	
	
	
	
	

	
	                 - Chưa có bằng cấp chuyên môn
	
	
	
	
	

	
	               Trong đó: + Trung học sơ sở
	
	
	
	
	

	
	                                + Trung học phổ thông
	
	
	
	
	

	2.3
	Trình độ lý luận chính trị:  
	
	
	
	
	

	
	                  - Cao cấp, cử nhân
	
	
	
	
	

	
	                  - Trung cấp
	
	
	
	
	

	
	                  - Sơ cấp
	
	
	
	
	

	2.4
	Chức danh khoa học: - Giáo sư
	
	
	
	
	

	
	                                    - Phó giáo sư
	
	
	
	
	

	3
	Số người hưởng lương ngân sách ĐV giảm trong năm:
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Từ trần
	
	
	
	
	

	
	                - Hưu trí, nghỉ mất sức
	
	
	
	
	

	
	                - Buộc thôi việc
	
	
	
	
	

	
	                - Chuyển đi nơi khác
	
	
	
	
	

	
	                - Chuyển hưởng lương ngoài ngân sách Đ.vị SNCĐ
	
	
	
	
	

	
	                - Giảm khác
	
	
	
	
	


	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Tm. Ban thưởng vụ

(Ký tên, đóng dấu)
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4

